
PHỤ LỤC 2

BẢNG THỐNG KÊ TTHC THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA TRUNG ƯƠNG

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-KKTKCN ngày     /5/2026 của Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp)

STT
Cơ quan tham mưu

công bố
Quyết định công bố của tỉnh

Lĩnh vực (theo

lĩnh vực của bộ,

cơ quan ngang

bộ trên

CSDLQG

TTHC)

Số lượng TTHC được công

bố

Ghi chú
Ban hành

mới

Sửa

đổi,

bổ

sung

Bãi bỏ

1

Ban Quản lý Khu

kinh tế và Khu công

nghiệp

Quyết định số 1488/QĐ-UBND

ngày 05/5/2026 của Chủ tịch

UBND tỉnh về việc phê duyệt

Phương án cắt giảm thời gian

giải quyết đối với các thủ tục

hành chính thuộc thẩm quyền

giải quyết của Ban Quản lý Khu

kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh

Khánh Hòa

Hoạt động xây

dựng; Lao động,

tiền lương

0 02 0



PHỤ LỤC 3

BIỂU THỐNG KÊ TTHC NỘI BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-KKTKCN ngày     /5/2026 của Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp)

TT
Số lượng

QĐCB

Tổng số

TTHC nội

bộ

Ban hành

mới

Sửa đổi,

bổ sung
Bãi bỏ

Số TTHC

nội bộ đã

công khai

Số, ký hiệu, ngày tháng

năm của QĐ công bố

Ghi

chú

1 0 0 0 0 0 0 - -



PHỤ LỤC 4

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-KKTKCN ngày     /5/2026 của Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp)

Mã

định

danh

Cơ

quan,

đơn vị

Hồ

sơ

tiếp

nhận

Hồ

sơ

trực

tuyến

Tỷ lệ

hồ sơ

trực

tuyến

trên

tổng

số

tiếp

nhận

(%)

Toàn

trình

Một

phần

Hồ sơ

trực

tiếp

Hồ

sơ đã

giải

quyết

Hồ

sơ đã

giải

quyết

đúng

hạn

Tỷ lệ

đúng

hạn

(%)

Hồ

sơ

trễ

hạn

Tỷ

lệ

trễ

hạn

(%)

Số giao

dịch thanh

toán trực

tuyến/tổng

số giao

dịch thanh

toán của

dịch vụ

công

Tỷ lệ

thanh

toán

trực

tuyến

(%)

Hồ sơ

cung

cấp

DVCTT

có phát

sinh hồ

sơ

Tỷ lệ hồ

sơ trực

tuyến

trên

tổng số

DVCTT

cung

cấp

phát

sinh hồ

sơ (%)

H32.90

Ban

Quản

lý Khu

kinh tế

và

Khu

công

nghiệp

26 26 100 19 07 0 19 19 100 0 0 0 0 26 100


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-21T17:40:10+0700
	Khánh Hòa
	BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP<bqlvp@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




